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Bài 1 ( 5 điểm) : Người ta ném một vật từ mặt đất lên với tốc độ đầu v0 theo phương hợp với phương ngang một góc 
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. Gia tốc trọng trường là g, bỏ qua sức cản không khí. Chọn hệ qui chiếu có gốc tọa độ O tại vị trí ném, trục Oy hướng thẳng đứng lên trên, trục Ox hướng theo phương ngang sao cho vật chuyển động trong mặt phẳng Oxy.

1. Với giá trị v0 xác định, vật chỉ có thể đi tới các vị trí nằm bên trong một đường giới hạn. Xác định phương trình đường giới hạn này.
2. Khi rơi trở lại mặt đất, vật không bị nảy lên khỏi mặt đất (vy=0). Hệ số ma sát giữa vật và mặt đất là 
[image: image2.wmf]m


a. Tìm tốc độ của vật ngay sau khi chạm đất. Coi lực va chạm lớn hơn rất nhiều so với trọng lực.
b. Với góc 
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bằng bao nhiêu thì vị trí vật dừng lại nằm xa O nhất.
Bài  2: ( 4 điểm)

Giả sử Mặt trăng có tâm O khối lượng M, bán kính R là đứng yên đối với một hệ quy chiếu quán tính nào đó. Một con tàu vũ trụ có khối lượng m tới từ Trái đất coi như ở rất xa. Con tàu chuyển động tới Mặt trăng theo quỹ đạo hypebol với tiệm cận cách tâm O của Mặt trăng một khoảng b và tốc độ lúc đó là v0. Khoảng cách bé nhất từ con tàu đến tâm Mặt trăng là a. Giả thiết rằng con tàu chỉ chịu tác dụng lực hấp dẫn của Mặt trăng. Gia tốc rơi tự do ở bề mặt của Mặt trăng là g0.

   1. Tìm mối liên hệ giữa v0, a, b.

   2. Tàu phụt khí chuyển sang quỹ đạo tròn với tốc độ 
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.  Sau nhiều vòng tàu quay quan sát thì tại một điểm A trên quỹ đạo, nó phóng ra một tên lửa có khối lượng 
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  để tàu có thể đổ bộ xuống Mặt trăng. Tốc độ tên lửa khi rời con tàu đối với Mặt trăng là
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 theo hướng bán kính OA. Hãy xác định:

       a. Hướng, độ lớn vận tốc con tàu sau khi đã phóng tên lửa và năng lượng tiêu tốn để thực hiện điều đó.

       b. Tỉ số 
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 để sau khi phóng tên lửa thì tàu đổ bộ xuống Mặt trăng.
Bài 3 : (4 điểm)
[image: image80.wmf]P
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Một thanh thẳng AB, cứng, chiều dài 
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, ở hai đầu có gắn hai quả cầu nhỏ, có khối lượng 
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. Thanh có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục Δ nằm ngang đi qua điểm O trên thanh và cách đầu B của thanh một đoạn 
[image: image10.wmf]3
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. Lúc đầu, thanh nằm dọc theo phương thẳng đứng (hình 3). Do một tác động nhẹ, thanh mất cân bằng và bắt đầu quay quanh trục O. Bỏ qua khối lượng của thanh AB và mọi ma sát. Hai quả cầu được coi là chất điểm đối với trục quay Δ . Gia tốc trọng trường là g.

a) Tính tốc độ góc của thanh khi nó qua vị trí hợp với phương thẳng đứng một góc α. Xét trường hợp 
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b) Biết rằng khi độ lớn lực do thanh tác dụng lên quả cầu m1 bằng 1,8 lần trọng lượng của m1 thì m1 bắt đầu tách khỏi thanh. Tìm giá trị góc α lúc m1 tách khỏi thanh.

	Bài
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	Bài 1: 5điểm

	1.

(2đ)
	Phương trình chuyển động của vật là  

x= v0cosα.t

[image: image12.png]. 1 2
y = vosina.t = gt




Phương trình quĩ đạo của vật:
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	Vật không thể đến được các vị trí không cho ta nghiệm [image: image15.png]tana



, tức là:
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Đường giới hạn cần tìm là Parabol [image: image19.png]
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	2.

(3đ)
	a. Khi rơi trở lại mặt đất, vật có tốc độ v0 hợp với phương ngang một góc α như lúc ném. Định luật biến thiên động lượng:
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	b. Tầm xa      [image: image22.png]_ Yosinza




Sau khi vật chạm đất, vật đi được thêm một đoạn là: 
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	Vị trí vật dừng lại cách nơi ném là: [image: image25.png]d
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Lấy đạo hàm theo α rồi đặt bằng 0, ta có 
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	Bài 2
	
	4,0đ

	1
	Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng và bảo toàn năng lượng: 
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	Từ (2) 
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, thay vào (1) ta được:
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Đặt 
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 là gia tốc trọng trường ở bề mặt Mặt trăng thì:
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	2
	a. Sau khi phóng tên lửa, gọi vận tốc của tàu theo phương bán 

kính r và phương tiếp tuyến  lần lượt là vr, 
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q

.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:


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	Vậy vận tốc tàu sau khi phóng tên lửa: 
[image: image38.wmf]22

0

3232

'

r

g

vvvvR

a

q

=+==


 Góc hợp bởi 
[image: image39.wmf],
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 và phương bán kính được xác định: 
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	Năng lượng cần tiêu tốn để thực hiện sự tách này: 
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	b. Năng lượng của tàu sau khi tách: 
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                  Tàu sẽ chuyển động theo một hypebol.
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	Xét trường hợp giới hạn khi tàu tiếp tuyến với bề mặt của Mặt trăng. Khi đó áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng và năng lượng ta có:
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Vậy: Nếu
[image: image45.wmf]l

≤ 1,45 thì tàu rơi xuống Mặt trăng                     
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	Bài 3 (4điểm)
	Chọn mốc tính thế năng tại mặt phẳng nằm ngang qua O

Momen quán tính của m1, m2 đối với trục Δ là:
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Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, có:
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Từ (1) và (2) suy ra:
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(3)

Khi 
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	Áp dụng phương trình động lực học cho chuyển động quay của hệ quanh trục Δ, ta có
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  (4)

Gọi 
[image: image53.wmf]F
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 là lực do thanh tác dụng lên m1 tại góc lệch α.

Áp dụng định luật II Newton cho m1, có:
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(5)

Chiếu (5) lên 
[image: image55.wmf]AO

uuur

, thu được:
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(6)

Thay (3) vào (6) thu được:
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Chiếu (5) lên phương vuông góc AO, thu được:


[image: image58.wmf]t

2

Fmgsinm

3

+a=g

l





(8)

Thay (4) vào (8) thu được:
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Độ lớn lực 
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(10)

Thay (7) và (9) vào (10) thu được:
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(11)

Vật m1 tách khỏi thanh AB khi 
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Từ (11) và (12) giải ra được 
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Câu 5 : Một xi-lanh hình trụ, kín, tiết diện S, thể tích 3V0, có chứa hỗn hợp khí lí tưởng gồm hai khí trơ (khí đơn nguyên tử) có khối lượng mol lần lượt là μ1 và μ2. Khối lượng riêng của hỗn hợp khí là ρ, áp suất của khí là p0, nhiệt độ của xi-lanh luôn được giữ ở giá trị To. Trong xi-lanh có một pit-tông mỏng, khối lượng M, có thể trượt không ma sát trong xi-lanh. Pit-tông chia xi-lanh thành hai ngăn A và B. Ban đầu xi-lanh đặt nằm ngang, ngăn A có thể tích là V0, ngăn B có thể tích là 2V0 (Hình 5a).

a) Hãy xác định số nguyên tử của khí có khối lượng mol μ1 chứa trong xi-lanh.

b) Cho xi-lanh trượt xuống theo đường dốc chính của một mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang, ngăn A xuống trước (Hình 5b). Biết hệ số ma sát trượt giữa xi-lanh và mặt phẳng nghiêng là µ. Tìm tỷ số thể tích ngăn B và thể tích ngăn A của xi-lanh khi nó đang trượt. Cho rằng khi xi-lanh trượt xuống, hỗn hợp khí trong mỗi ngăn vẫn có chung một giá trị áp suất tại mọi điểm.

Đáp án câu 5: 












          Điểm

	a)  Gọi n1 và n2 lần lượt là số mol khí của khí 1 (μ1) và khí 2 (μ2)

+ Ta có các phương trình sau:
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+ Từ 2 phương trình suy ra:
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+ Số nguyên tử khí 1 (có khối lượng mol μ1) là:
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b) + Khi xi-lanh trượt xuống mặt phẳng nghiêng thì gia tốc của xi-lanh là:

                
[image: image69.wmf]agsinkgcos
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                (1)

    + Phương trình động lực học cho pit-tông là:

               (pB – pA)S + Mgsinα = Ma                (2)

    + Thay (1) vào (2) ta được:

                (pB – pA)S = - kMgcosα                   (3)

    + Phương trình trạng thái cho ngăn A và B.

                p0V0 = pAVA                                     (4)

               2p0V0 = pBVB                                    (5)

   + Mặt khác: VA + VB = 3V0.       Đặt x = VB/VA
        => 
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(6)

  Kết hợp các phương trinh (3), (4), (5), (6) ta được:
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Giải phương trình (*) ta được:
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THỰC HÀNH 

Cho các dụng cụ sau :

-Một bóng đèn 220V -15W

-Một bóng đèn 220-100W

-Một khóa K ( đóng ngắt điện đơn)

-Dây nối

Hãy mắc một mạch điện sao cho: khi K đóng thì đèn này sáng , đèn kia tối và khi K ngắt thì hai đèn tối sáng ngược lại .Giải thích hiện tượng này?

	Điện trở bóng đèn :R = 
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Suy ra : R1 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image79.wmf]12
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U1 = 191,3 (V)

U2 = 28,7 ( V)

- Khi K đóng thì đèn 15W sẽ tắt ;đèn 100W sáng bình thường 

- Khi K mở thì đèn 15W có U1 = 191,3 (V) chỉ nhỏ hơn hiệu điện thế định mức một chút nên sáng yếu hơn bình thường .

Còn đèn 100W có U2 = 28,7 ( V) rất nhỏ hơn hiệu điện thế định mức

nên hầu như không sáng 
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